
STT Mã SV Họ Tên Thuộc lớp Giảng viên hướng dẫn SĐT GVHD

1 030129130256 Trà Mô Ra ÐH29NH_04 Lê Hoài Ân

2 030630141983 Trần Tâm Anh DH30NH01 Lê Hoài Ân

3 030630140536 Trương Trọng Khôi DH30NH01 Lê Hoài Ân

4 030630141647 Nguyễn Thị Thanh Thư DH30NH01 Lê Hoài Ân

5 030630141280 Đỗ Thị Hải Lâm DH30NH03 Lê Hoài Ân

6 030630141668 Nguyễn Nhật Minh Thư DH30NH05 Lê Hoài Ân

7 030631150066 Nguyễn Thế Huy DH31NH01 Lê Hoài Ân

8 030631150197 Lê Minh Khôi DH31NH01 Lê Hoài Ân

9 030631152156 Hol Luch DH31NH01 Nguyễn Minh Nhật

10 030631150192 Nguyễn Thanh Tú DH31NH01 Nguyễn Minh Nhật

11 030631150160 Cao Nguyễn Phương Uyên DH31NH01 Nguyễn Minh Nhật

12 030631150387 Nguyễn Đình Thành DH31NH02 Nguyễn Minh Nhật

13 030631150463 Trương Công Thành DH31NH02 Nguyễn Minh Nhật

14 030631150353 Đỗ Thanh Tuấn DH31NH02 Nguyễn Minh Nhật

15 030631150621 Lê Thị Xuân Hương DH31NH03 Nguyễn Minh Nhật

16 030631150787 Lê Quốc Khánh DH31NH03 Phạm Thanh Nhật

17 030631150821 Nguyễn Thiên Kỳ Ngân DH31NH03 Phạm Thanh Nhật

18 030631150723 Đặng Thảo Ngọc DH31NH03 Phạm Thanh Nhật

19 030631150796 Nguyễn Thị Ngọc Yến DH31NH03 Phạm Thanh Nhật

20 030631151157 Văn Thị Kim Diễm DH31NH04 Phạm Thanh Nhật

21 030631151069 Nguyễn Lê Trường Duy DH31NH04 Phạm Thanh Nhật

22 030631151143 Nguyễn Thị Thanh Na DH31NH04 Phạm Thanh Nhật

23 030631151130 Nguyễn Thị Mai Thi DH31NH04 Tạ Thu Hồng Nhung

24 030631151062 Nguyễn Thị Minh Trân DH31NH04 Tạ Thu Hồng Nhung

25 030631151431 Phạm Ngọc Phương Giang DH31NH05 Tạ Thu Hồng Nhung

26 030631151442 Nguyễn Thị Thùy Ngân DH31NH05 Tạ Thu Hồng Nhung

27 030631151602 Võ Thị Thảo Nguyên DH31NH05 Tạ Thu Hồng Nhung

28 030631151489 Lê Sỹ Quang DH31NH05 Tạ Thu Hồng Nhung

29 030631151512 Võ Diệp Văn Thơ DH31NH05 Tạ Thu Hồng Nhung

30 030631152029 Võ Nguyễn Ngọc Bích DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang

31 030631152092 Phạm Hữu Châu DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang

32 030631151854 Lê Trọng Đại DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang

33 030631152065 Nguyễn Thị Thu Hà DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang
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34 030631151901 Nguyễn Hoàng Đoan Huy DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang

35 030631151875 Dương Thị Mỹ Lan DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang

36 030631152043 Nguyễn Thị Yến Nhi DH31NH06 Nguyễn Thị Thu Trang

37 030631151993 Nguyễn Thị Xuân Phụng DH31NH06 Trần Thị Vân Trà

38 030631151905 Nguyễn Hiền Phương DH31NH06 Trần Thị Vân Trà

39 030631151991 Đặng Phan Thảo Quỳnh DH31NH06 Trần Thị Vân Trà

40 030631151817 Vũ Thị Thùy Trân DH31NH06 Trần Thị Vân Trà

41 030631151977 Mai Thị Thanh Tuyền DH31NH06 Trần Thị Vân Trà

42 030631152108 Giáp Thị Thục Uyên DH31NH06 Trần Thị Vân Trà

43 030632162774 Nguyễn Thị Mộng Tuyền DH32NH03 Trần Thị Vân Trà

LẬP BẢNG LÃNH ĐẠO KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

VŨ THỊ THANH HÒA TRẦN CHÍ CHINH

091.918.5298

091.679.1988

Trang 2/2


